
SỞ Y TẾ 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

Số:      /BVSN-KDVTYT  

V/v báo giá bình bốc hơi cho máy  
gây mê 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2023  

  
 

         Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế. 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của 
quý đơn vị. 

Do nhu cầu mua sắm bình bốc hơi cho máy gây mê. Bệnh viện Sản – Nhi Trà 
Vinh kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập 

kế hoạch mua sắm (danh mục hàng hoá theo phụ lục I đính kèm). 

Báo giá của Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (địa chỉ: Ấp Bến 

Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) theo mẫu đính kèm (Phụ lục 
II), file mềm báo giá gửi vào địa chỉ email: bvsn.syt@travinh.gov.vn. Thời gian nhận 

báo giá từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước ngày 30/6/2023. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổ xây dựng hồ sơ thầu Bệnh viện Sản – 
Nhi Trà Vinh, điện thoại: 02943 849 989. 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT; KD-VTYT. 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Lê Minh Dũng 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



PHỤ LỤC I 

 (Đính kèm Công văn số:      /BVSN-KDVTYT ngày     /     /2023) 

 

STT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số lượng kế 

hoạch 
Thông số kỹ thuật hoặc thành phần Ghi chú 

1 Bình bốc hơi cho máy gây mê Bình 02 

- Loại thuốc: Sevoflurane. 

- Kích thước: 239 mm (Cao) × 120 mm (Độ rộng) × 
210 mm (Độ sâu). 
- Trọng lượng: 6.0 Kg (bình trống); 6.5 Kg (Bình đổ 

đầy).  
- Chuẩn châm thuốc: Quick-fill *(Chỉ dành cho thuốc 

Sevoflurane). 
- Dung tích: 360 ml. 
- Khoảng lưu lượng: 0.2 ~ 15 L/phút. 

- Khoảng nồng độ thuốc mê: Sevoflurane 0 ~ 8% . 
- Môi trường hoạt động:  

 + Nhiệt độ: 10 ~ 40°C . 

 + Độ ẩm: 15 ~ 95%, không đọng nước . 

 + Áp suất: 70 ~ 106 kPa  (đổ đầy). 

- Môi trường lưu trữ  

 + Nhiệt độ: - 20 ~ 60°C . 

 + Độ ẩm: 10 ~ 95%, không đọng nước. 
 + Áp suất: 50 ~ 120 kPa (bình trống). 

- Góc nghiên tối đa: Nghiên 10° đứng tự do, nghiên 
30° trong quá trình hoạt động. 

- Chuẩn gắn trên máy mê:  Selectatec **. 
- Tuân thủ tiêu chuẩn:  ISO8835-4; ISO5360. 

 



Phụ Lục II. MẪU BÁO GIÁ 
(Gửi kèm công văn số:      /BVSN-KDVTYT Ngày     /    /2023 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh) 

Tên đơn vị:...... 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

SĐT liên hệ: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

... ... ...., ngày ... ... tháng ... ... năm ... ... 

                  BẢNG BÁO GIÁ 

       Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

 

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau: 

 

STT 

Tên 

hàng 

hoá 

Thông 

số kỹ 

thuật 

hoặc 

thành 

phần 

Tên 

thương 

mại 

Số đăng ký/Số công 

bố/Số giấy phép 

nhập khẩu(1) 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (đã 

có VAT, 

VNĐ)(2) 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

Mã 

HS(3) 

Ghi 

chú 

1              

2              

3              

…              

 

                       Giám đốc đơn vị 
    (Ký tên, đóng dấu) 

Báo giá có hiệu lực đến ngày….tháng…năm 2023. 

- Thời gian bảo hành: 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 
- Chất lượng: thiết bị mới 100%. 

Lưu ý: 

   1. Hàng hoá không thuộc quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 ghi rõ không áp dụng (KAD). 
2. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác. 

3. Mã HS: mã hoá hàng hoá (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hoá do Tổ chức Hải quan  

thế giới WCO phát hành. Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (được Tổng cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin  
điện tử: https://www.customs.gov.vn). Đối với trang thiết bị y tế mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của  

Bộ Y tế. Bỏ trống khi không có mã. 
 

https://www.customs.gov.vn/
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